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PHỐI HỢP KIỂM 
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PhPhầần I. NHn I. NHỮỮNG QUY ĐNG QUY ĐỊỊNH CHUNGNH CHUNG
1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy trình này quy định về phối hợp trong chẩn đoán, điều trị và quản lý 
người bệnh lao đồng nhiễm HIV (từ đây gọi tắt là người bệnh lao/HIV) ở các 
cơ sở y tế. 

2. Đối tượng áp dụng:
Quy trình này áp dụng đối với các cơ sở y tế của Nhà nước và tư nhân có
chức năng dự phòng, khám, điều trị bệnh lao, HIV/AIDS.  

3. Nguyên tắc phối hợp chẩn đoán, quản lý điều trị lao/HIV nhằm:
• Lồng ghép các hoạt động phòng, chống lao với phòng, chống HIV/AIDS ở tất 

cả các khâu từ khám phát hiện, điều trị và quản lý người bệnh (bao gồm cả
việc lập kế hoạch, kiểm tra, giám sát và đánh giá) tại tất cả các tuyến từ trung 
ương đến địa phương.

• Người bệnh lao cần được tư vấn để tự nguyện xét nghiệm phát hiện HIV và 
người nhiễm HIV cần được sàng lọc để phát hiện sớm bệnh lao.
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PhPhầần II.n II.
QUY TRÌNH PHQUY TRÌNH PHỐỐI HI HỢỢP TRONG CHP TRONG CHẨẨN ĐON ĐOÁÁN, N, 
ĐIĐIỀỀU TRU TRỊỊ VVÀÀ QUQUẢẢN LÝ NGƯN LÝ NGƯỜỜI BI BỆỆNH LAO/HIVNH LAO/HIV

(k(kèèm theo phm theo phụụ luc 1, 2, 3)luc 1, 2, 3)

Mục 1.
QUY TRÌNH PHỐI HỢP TRONG CHẨN ĐOÁN LAO/HIV
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1.1. PhPhốối hi hợợp trong chp trong chẩẩn đon đoáán n 
nhinhiễễm HIV trên ngưm HIV trên ngườời bi bệệnh laonh lao

a) Cần khai thác bệnh sử liên quan đến HIV trong quá trình khám và điều trị 
người bệnh lao;

b) Trường hợp người bệnh lao đã có chẩn đoán nhiễm HIV dương tính của 
cơ sở xét nghiệm HIV đủ điều kiện khẳng định các trường hợp HIV dương 
tính hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 3 tháng: Không tiến 
hành xét nghiệm HIV lại.

c) Trường hợp người bệnh lao chưa xác định được tình trạng nhiễm HIV: 

- Tiến hành tư vấn để người bệnh tự nguyện làm xét nghiệm HIV;

-  Trường hợp người bệnh đồng ý: tiến hành xét nghiệm chẩn đoán HIV theo 
đúng quy định của pháp luật;

- Tiến hành tư vấn trước khi trả kết quả xét nghiệm HIV cho người bệnh, kể
cả trường hợp kết quả xét nghiệm HIV âm tính.
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a) Đối với các trường hợp nhiễm HIV đã quản lý được hồ sơ: Định kỳ
khám phát hiện lao phổi bằng khám lâm sàng, chụp X-quang phổi và
xét nghiệm đờm ít nhất 1 năm 1 lần.

b) Trong quá trình khám và điều trị cho người nhiễm HIV cần chú ý phát 
hiện các triệu chứng nghi lao.  

c) Trường hợp người nhiễm HIV có triệu chứng nghi lao (ho khạc đờm 
kéo dài trên 2 tuần, ho ra máu, sốt, sút cân, bất thường trên X-quang 
phổi) cần được giới thiệu đến cơ sở khám lao để được:

- Khám lâm sàng xác định triệu chứng ở phổi và triệu chứng ngoài phổi;  

- Xét nghiệm đờm tìm vi khuẩn kháng cồn kháng toan và chụp XQ phổi. 

2. Phối hợp trong chẩn đoán lao 
    trên người nhiễm HIV
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ChChẩẩn đn đoáoán lao AFB(n lao AFB(--) ) ở ở ngngườười HIV(i HIV(--))

Lao phổi AFB(+)

XQ phổi và Hội chẩn  BS Chuyên khoa 
Các XN hỗ trợ

Tất cả các bệnh nhân nghi lao

Xét nghiệm đờm tìm AFB

Kết quả âm tính cả 3 mẫu đờm

Vẫn có triệu chứng nghi lao, điều trị kháng sinh phổ rộng 
(không dùng thuốc chống lao và nhóm Quinolone) 

Không thuyên giảm Thuyên giảm

XN lại 3 mẫu đờm

≥ 1 mẫu dương tính Cả 3 mẫu âm tính

Lao phổi AFB(-) Bệnh hô hấp không lao



NgưNgườời bi bệệnh không cnh không cóó ddấấu hiu hiệệu nguy hiu nguy hiểểmm



NgưNgườời bi bệệnh nnh nặặng cng cóó ddấấu hiu hiệệu nguy hiu nguy hiểểmm
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MMụục 2.c 2.

QUY TRÌNH PHQUY TRÌNH PHỐỐI HI HỢỢP TRONG ĐIP TRONG ĐIỀỀU U 
TRTRỊỊ NGƯ NGƯỜỜI BI BỆỆNH LAO/HIVNH LAO/HIV
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Trường hợp người nhiễm HIV có xác định là không mắc lao:
a) Chăm sóc và điều trị HIV/AIDS
b) IPT cho nhóm người HIV(+) có nguy cơ lây nhiễm lao cao 

Trường hợp người bệnh lao có xét nghiệm HIV âm tính:
      Chăm sóc và điều trị lao theo quy định của Bộ Y tế.

Trường hợp người bệnh được chẩn đoán lao/HIV: 
a) Người bệnh lao phổi/HIV

- Đang điều trị ARV: tiếp tục điều trị ARV + DOTS + CPT;
- Chưa điều trị ARV: DOTS + CPT, xem xét ART.

b) Người bệnh lao ngoài phổi/HIV
- Đang điều trị ARV: tiếp tục điều trị ARV+ DOTS + CPT;
- Chưa điều trị ARV: DOTS + CPT, bắt đầu điều trị ARV.
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CC¬¬ ssëë laolao CC¬¬ ssëë hiv/aidshiv/aids

BN laoBN lao NgNg−−êi hiv (+)êi hiv (+)

TT−− vÊn xn svÊn xn sμμng lng lääcc

ChChÈÈn n ®®oo¸̧n laon lao chchÈÈn n ®®oo¸̧n hivn hiv

TTest est ((--)) Test (+)Test (+)

ssμμng lng lääc lao / nghi laoc lao / nghi lao

TB / HIV(TB / HIV(--)) Lao phLao phổổi i 
/ HIV(+)/ HIV(+)

LNP / / 
HIV(+)HIV(+)

KhKh««ng laong lao

-- LNP/HIV(+)LNP/HIV(+)
-- LP / HIV(+)   LP / HIV(+)   

®®angang AARTRT

LP/ HIV(+)  LP/ HIV(+)  
chch−−aa ARTART

DOTSDOTS
DDùù phphßßng HIVng HIV

CS / §TrÞ 
HIV/AIDS 

xem xÐt  IPT

DOTSDOTS
+ ART+ ART
+ CPT+ CPT

DOTS, CPT, 
Xem xÐt ART 

ChÈn ®o¸n , 
®iÒu trÞ TB/HIV
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MMụục 3.c 3.
QUY TRÌNH PHQUY TRÌNH PHỐỐI HI HỢỢP TRONG QUP TRONG QUẢẢN LÝ N LÝ 

NGƯNGƯỜỜI BI BỆỆNH LAO/HIVNH LAO/HIV

1. Phối hợp trong quản lý người bệnh nội trú:  

a) Người bệnh lao nếu được chẩn đoán nhiễm HIV:

- Tiếp tục được điều trị lao;

- Điều trị dự phòng nhiễm trùng cơ hội bằng cotrimoxazole;

- Hội chẩn với các cơ sở chăm sóc, điều trị HIV/AIDS (nếu cần). 

b) Người bệnh nhiễm HIV: 

- Nếu nghi lao: Hội chẩn chuyên khoa lao để xác định chẩn đoán;

- Nếu đã được chẩn đoán lao: Hội chẩn chuyên khoa lao để xác 
định phác đồ điều trị và nơi điều trị thích hợp. 
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MMụục 3.c 3.
QUY TRÌNH PHQUY TRÌNH PHỐỐI HI HỢỢP TRONG QUP TRONG QUẢẢN LÝ              N LÝ              

NGƯNGƯỜỜI BI BỆỆNH LAO/HIVNH LAO/HIV

2. Phối hợp trong quản lý người bệnh ngoại trú:
a) Người bệnh lao nếu được chẩn đoán nhiễm HIV:

- Tiếp tục được điều trị lao tại cơ sở phòng chống lao;
- Giới thiệu đến cơ sở chăm sóc, điều trị HIV/AIDS để được lập hồ sơ quản 

lý, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS;
- Khi kết thúc điều trị lao, người bệnh được tiếp tục quản lý, chăm sóc và 
điều trị tại cơ sở chăm sóc và điều trị HIV/AIDS.

b) Người bệnh nhiễm HIV nếu nghi lao hoặc đã được chẩn đoán 
mắc lao: 
- Tiếp tục quản lý, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS tại cơ sở chăm sóc và 
điều trị HIV/AIDS;

- Giới thiệu người bệnh đến cơ sở phòng chống lao để được chẩn đoán và 
điều trị lao. 
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PhPhầần IIIn III
TTỔỔ CHCHỨỨC THC THỰỰC HIC HIỆỆNN
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a) Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam:
- Tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập Tiểu ban lao/HIV

thuộc Ban điều hành dự án phòng, chống HIV/AIDS quốc gia;
- Là đầu mối chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị liên quan để xây 

dựng kế hoạch phòng, chống lao/HIV trình Lãnh đạo Bộ Y tế
phê duyệt và tổ chức triển khai sau khi được phê duyệt;

- Chỉ đạo các Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương trong việc phối hợp với các đơn vị
chống lao cùng cấp thực hiện Quy trình này.  

b) Vụ Điều trị:
- Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc phối hợp với 

cơ sở phòng chống lao và cơ sở phòng chống HIV/AIDS thực 
hiện quy trình này.

TUYTUYẾẾN TRUNG ƯƠNG N TRUNG ƯƠNG 
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c) Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung ương, Viện Các bệnh 
truyền nhiễm và Nhiệt đới Quốc gia:   

C1) Chỉ đạo:
- Chỉ đạo các đơn vị phòng chống lao các tuyến thực hiện quy trình;  
- Tập huấn, đào tạo cho tuyến dưới về phối hợp phòng chống lao/HIV;
- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy trình này.

C2) Thực hiện quy trình chẩn đoán và điều trị lao/HIV: 
- BVLBPTW: Tư vấn, XN HIV cho người bệnh lao. Thực hiện chẩn đoán và 
điều trị người bệnh lao/HIV do các tuyến chuyển đến và chuyển trả các tuyến 
khi người bệnh đã được điều trị ổn định. Phối hợp với các cơ sở chăm sóc, 
điều trị HIV/AIDS trong chăm sóc và điều trị HIV/AIDS;

- Viện Các bệnh truyền nhiễm và Nhiệt đới Quốc gia: Thực hiện chẩn đoán và 
điều trị HIV /AIDS cho người bệnh lao/HIV do các tuyến chuyển đến và
chuyển trả các tuyến khi người bệnh đã được điều trị ổn định. Phối hợp với 
chuyên khoa lao trong chẩn đoán và điều trị lao cho người nhiễm HIV. 

C3) Hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới về phòng chống lao/HIV.
C4) Tham gia các cuộc giao ban định kỳ của Dự án Phòng, chống HIV/AIDS 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia.
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a) Chỉ đạo:
- Thành lập Tiểu ban điều phối lao/HIV hoạt động theo cơ chế kiêm nhiệm do 

Lãnh đạo Sở Y tế làm trưởng Tiểu ban, phó trưởng tiểu ban là lãnh đạo trung 
tâm HIV/AIDS và lãnh đạo đơn vị phòng chống lao tuyến tỉnh. Các thành viên 
khác và thư ký Tiểu ban do trưởng Tiểu ban quyết định. Tiểu ban điều phối có
các nhiệm vụ sau:

+ Chỉ đạo thực hiện quy trình phối hợp trong chẩn đoán, điều trị và quản lý người 
bệnh lao/HIV trên địa bàn;

+ Xây dựng kế hoạch phòng chống lao/HIV và tổ chức thực hiện sau khi được phê 
duyệt trên địa bàn tỉnh.

- Thành lập Nhóm chuyên gia chẩn đoán và điều trị lao/HIV tại tuyến huyện
với thành phần gồm bác sỹ chuyên khoa lao tuyến tỉnh (trưởng nhóm), trưởng 
khoa lây bệnh viện đa khoa huyện và bác sỹ Tổ chống lao huyện để chẩn đoán 
các trường hợp lao phổi có kết quả xét nghiệm đờm AFB(-) ở người nhiễm 
HIV.

TUYTUYẾẾN TN TỈỈNH, THNH, THÀÀNH PHNH PHỐỐ
TRTRỰỰC THUC THUỘỘC TRUNG ƯƠNGC TRUNG ƯƠNG
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b) Phối hợp thực hiện quy trình chẩn đoán và điều trị lao/HIV ở tuyến tỉnh: 
- Bệnh viện lao và bệnh phổi / khoa lao bệnh viện đa khoa tỉnh và tương 
đương : Tư vấn, xét nghiệm sàng lọc HIV cho người bệnh lao. Thực hiện 
chẩn đoán và điều trị lao cho người bệnh lao/HIV do tuyến dưới chuyển lên 
và chuyển trả tuyến dưới khi người bệnh đã được điều trị ổn định. Phối hợp 
với các cơ sở chăm sóc điều trị HIV/AIDS trong chăm sóc và điều trị
HIV/AIDS; 

- Khoa truyền nhiễm Bệnh viện đa khoa tỉnh và tương đương: Sàng lọc 
lao cho người bệnh nhiễm HIV. Thực hiện chẩn đoán và điều trị HIV cho 
người bệnh lao/HIV do tuyến dưới chuyển lên và chuyển trả tuyến dưới khi 
người bệnh đã được điều trị ổn định.  Phối hợp với chuyên khoa lao trong 
chẩn đoán và điều trị lao. 

c) Hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới về phòng chống lao /HIV, 
đặc biệt chẩn đoán lao phổi AFB(-) ở người nhiễm HIV tại tuyến 
quận/huyện và tương đương.

d) Đơn vị phòng chống lao và Đơn vị phòng chống HIV/AIDS tuyến tỉnh là 
đầu mối theo dõi, đánh giá và giám sát việc thực hiện quy trình này.
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TUYTUYẾẾN QUN QUẬẬN HUYN HUYỆỆN VN VÀÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TƯƠNG ĐƯƠNG

a) Trung tâm Y tế dự phòng huyện:
- Là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện quy trình này tại địa bàn.
- Tạo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và tổ chức cho Nhóm chuyên gia 

quy định tại mục 2 phần III quy trình này hoạt động có hiệu quả.
- Tổ chức giao ban định kỳ hoặc kết hợp các giao ban khác với nội dung phòng, 

chống lao/HIV với các đơn vị có liên quan trên địa bàn.
- Lồng ghép hoạt động chống lao/HIV trong Tổ chống lao và Đơn vị chăm sóc 

và điều trị HIV/AIDS (Phòng khám ngoại trú điều trị HIV/AIDS):
+ Tư vấn, xét nghiệm sàng lọc HIV cho người bệnh lao; 
+ Chẩn đoán và điều trị lao cho người bệnh lao phổi AFB(+)/HIV;
+ Chẩn đoán và điều trị lao cho người bệnh lao phổi AFB(-)/HIV với sự hỗ

trợ của tuyến tỉnh;
+ Sàng lọc lao cho người nhiễm HIV; 
+ Lập hồ sơ quản lý, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS cho người bệnh 

lao/HIV.
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- Hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến xã/phường và tương đương về phòng 
chống lao/HIV: hỗ trợ tuân thủ điều trị lao và ARV (nếu có), truyền thông 
giáo dục sức khoẻ và các hoạt động dự phòng khác.

- Theo dõi, đánh giá và giám sát việc thực hiện quy trình này.

b) Bệnh viện Đa khoa huyện:

Phối hợp với Tổ chống lao huyện và Nhóm chuyên gia chẩn đoán và điều trị
lao/HIV thực hiện quy trình này bao gồm: khám, phát hiện, tiếp nhận điều 
trị nội trú, chuyển tuyến, chuyển tiếp đến các đơn vị đăng ký điều trị lao và 
điều trị HIV/AIDS.

c) Phòng y tế: 

Phối hợp với trung tâm y tế dự phòng huyện để Chỉ đạo y tế tuyến xã, 
phường và tương đương cùng các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện quy 
trình này.  
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TUYTUYẾẾN XÃ/N XÃ/PHƯPHƯỜỜNG VNG VÀÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TƯƠNG ĐƯƠNG

a) Giới thiệu người bệnh lao nghi nhiễm HIV và người nhiễm 
HIV nghi lao lên tuyến huyện để chẩn đoán và điều trị;

b) Giám sát tuân thủ điều trị lao và điều trị HIV cho người bệnh 
lao/HIV do tuyến huyện chuyển về;    

c) Phối hợp với các tổ chức xã hội, gia đình và cộng đồng trong 
việc tư vấn, hỗ trợ chăm sóc cho người bệnh lao/HIV;

d) Truyền thông giáo dục sức khoẻ phòng chống lao và HIV tại 
địa phương.
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CCÁÁC VC VẤẤN ĐN ĐỀỀ CCẦẦN NHN NHẤẤN MN MẠẠNHNH

QUY TRÌNH PHỐI HỢP TRONG CHẨN ĐOÁN LAO/HIV

Chẩn đoán nhiễm HIV trên người bệnh lao

Chẩn đoán lao trên người nhiễm HIV

QUY TRÌNH PHỐI HỢP TRONG ĐIỀU TRỊ NGƯỜI BỆNH LAO/HIV

Điều trị người bệnh lao/HIV: (DOTS + CPT) +/- ART

QUY TRÌNH PHỐI HỢP TRONG QUẢN LÝ NGƯỜI BỆNH LAO/HIV

Quản lý người bệnh nội trú

Quản lý người bệnh ngoại trú

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Nhóm chuyên gia chẩn đoán và điều trị lao tuyến huyện 
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HưHướớng dng dẫẫn kn kỹỹ thuthuậật t 

DDỰỰ PHÒNG LÂY NHIPHÒNG LÂY NHIỄỄM HIVM HIV1313

DDỰỰ PHÒNG LÂY NHIPHÒNG LÂY NHIỄỄM LAOM LAO1212

IPTIPT1111

CPTCPT1010

THEO DÕI BTHEO DÕI BỆỆNH NHÂN ĐINH NHÂN ĐIỀỀU TRU TRỊỊ BBẰẰNG THUNG THUỐỐC ARVC ARV99

ĐIĐIỀỀU TRU TRỊỊ ARV CHO NGUARV CHO NGUỜỜI BI BỆỆNH LAO/HIVNH LAO/HIV88

ĐIĐIỀỀU TRU TRỊỊ ARV ARV -- phpháác đc đồồ bbậậc 1 c 1 77

ĐIĐIỀỀU TRU TRỊỊ LAO CHO NGƯ LAO CHO NGƯỜỜI BI BỆỆNH LAO/HIVNH LAO/HIV66

TITIẾẾP CP CẬẬN CHN CHẨẨN ĐON ĐOÁÁN LAO NGON LAO NGOÀÀI PHI PHỔỔI VI VÀÀ LAO TRLAO TRẺẺ EM EM ỞỞ  
NGƯNGƯỜỜI NHII NHIỄỄM HIVM HIV

55

PHPHÁÁT HIT HIỆỆN VN VÀÀ CHCHẨẨN ĐON ĐOÁÁN LAO PHN LAO PHỔỔI I ỞỞ NGƯ NGƯỜỜI NHII NHIỄỄM HIVM HIV44

TTỔỔN THƯƠNG DA VN THƯƠNG DA VÀÀ NIÊM MNIÊM MẠẠC C ỞỞ NGƯ NGƯỜỜI NHII NHIỄỄM HIV/AIDSM HIV/AIDS33

CCÁÁC HC HỘỘI CHI CHỨỨNG LÂM SNG LÂM SÀÀNG THƯNG THƯỜỜNG GNG GẶẶP TRÊN CP TRÊN CÁÁC BC BỆỆNH NHÂN NH NHÂN 
NHINHIỄỄM HIV/AIDSM HIV/AIDS
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TU VTU VẤẤN VN VÀÀ XXÉÉT NGHIT NGHIỆỆM M 11
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